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CHIA BẢNG THI ĐẤU

	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	Nguyễn Ngọc Sơn
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	Trần Trung Kiên
( Vinaconex 2 )
	Phạm Gia Thịnh
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	Phan Anh Sơn
( Trung học LTT )
	Trịnh Hùng Sơn
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BẢNG A


	TT
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Ngọc Sơn
( Vinaconex 2 )
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phan Anh Sơn
( Trung học LTT )
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang Trọng
( Vinaconex 12 )
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Minh Lực
( Vinaconex Invest)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 4
	Nguyễn Ngọc Sơn
	-
	Nguyễn Minh Lực
	
	S20/9
	

	Trận 2
	2 – 3
	Phan Anh Sơn
	-
	Nguyễn Quang Trọng
	
	S20/9
	

	Trận 3
	1 – 3
	Nguyễn Ngọc Sơn
	-
	Nguyễn Quang Trọng
	
	S20/9
	

	Trận 4
	4 – 2
	Nguyễn Minh Lực
	-
	Phan Anh Sơn
	
	S20/9
	

	Trận 5
	1 – 2
	Nguyễn Ngọc Sơn
	-
	Phan Anh Sơn
	
	S20/9
	

	Trận 6
	3 – 4
	Nguyễn Quang Trọng
	-
	Nguyễn Minh Lực
	
	S20/9
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BẢNG B

	TT
	Bảng B
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Trần Trung Kiên
( Vinaconex 2 )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trịnh Hùng Sơn
( Trung học LTT )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Tùng
( Vimeco )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Trần Trung Kiên
	-
	Trịnh Hùng Sơn
	
	S20/9
	

	Trận 2
	3 – 1
	Nguyễn Thanh Tùng
	-
	Trần Trung Kiên
	
	S20/9
	

	Trận 3
	2 – 3
	Trịnh Hùng Sơn
	-
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	S20/9
	






BẢNG C

	TT
	Bảng C
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Phạm Gia Thịnh
( Vinaconex 2 )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đỗ Đức Liên
( Vinaconex 2 )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Quốc Thanh
( Vimeco)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Phạm Gia Thịnh
	-
	Đỗ Đức Liên
	
	S20/9
	

	Trận 2
	3 – 1
	Phạm Quốc Thanh
	-
	Phạm Gia Thịnh
	
	S20/9
	

	Trận 3
	2 – 3
	Đỗ Đức Liên
	-
	Phạm Quốc Thanh
	
	S20/9
	








BẢNG D


	TT
	Bảng D
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Minh Khánh
( Vinaconex 2 )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lưu Xuân Hà 
( Vinaconex 2 )
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Văn Dương
( Mần non LTT2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Nguyễn Minh Khánh
	-
	Lưu Xuân Hà
	
	S20/9
	

	Trận 2
	3 – 1
	Trần Văn Dương
	-
	Phạm Gia Thịnh
	
	S20/9
	

	Trận 3
	2 – 3
	Lưu Xuân Hà
	-
	Trần Văn Dương
	
	S20/9
	



TỨ KẾT :   NHẤT A............................................     -    NHÌ B          ............................................ ( I )   S22/9
                     NHẤT  B............................................     -  NHÌ A           ............................................ ( II )  S22/9	             	                   NHẤT C............................................     -    NHÌ D          ............................................ ( III )   S22/9
                     NHẤT  D............................................     -  NHÌ C           ............................................ ( IV)  S22/9
				


BÁN KẾT : THẮNG TKI....................................     -    THẮNG TKIII  ....................................... ( V )   S22/9
[bookmark: _GoBack]                     THẮNG TKII ...................................     -    THẮNG TKIV ......................................... ( VI )  S22/9

CHUNG KẾT : THẮNG BKV .............................   -      THẮNG BK VI ....................................  S22/9

